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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời mà em chọn.
Câu 1: Biểu tượng của chương trình bảng tính Microsoft Excel là biểu tượng nào, trong các biểu tượng sau đây?
A. [image: ].	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ].
Câu 2: Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như sau:
A. H1:H5	B.H1...H5	C. H1- H5	D. H1->H5
Câu 3: Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel là:
A.   ^ / * + -  		B.   + -  .  : ^		C.   + - . / ^		D.   + -  ^ \ *
Câu 4:  Câu nào sau đây sai:
A. Miền làm việc chính của bảng tính gồm các cột và các dòng.
B. Miền giao nhau giữa cột và dòng là ô tính dùng để chứa dữ liệu.
C. Địa chỉ ô tính là cặp địa chỉ tên cột và tên hàng
D. Địa chỉ ô tính là cặp địa chỉ tên hàng và tên cột.
Câu 5: Sắp xếp lại các bước nhập công thức cho đúng:
1- Gõ dấu “=”,     2 – Nhấn Enter,     3 – Nhập công thức,      4 – Chọn ô cần nhập công thức
A. 1-2-3-4		B. 4-1-2-3		C. 4-2-3-1		D. 4-1-3-2
Câu 6: Muốn chèn thêm cột , ta chọn một cột rồi sử dụng lệnh nào?
       A. Edit / columns	   B. Edit / rows              C. Insert / Rows                   D.Insert /Columns
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1 (1 điểm): 
          Nêu cách xóa cột hoặc hàng trên trang tính?
Bài 2 (1 điểm): 
          Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết kết quả của các công thức sau:
	
	
	A

	a) =AVERAGE(A1:A4)
	1
	-17

	
	2
	28

	b) =MAX(A1:A4,0,-32)
	3
	-5

	
	4
	32


Bài 3 (5 điểm): Cho bảng số liệu sau:
	
	   A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	STT
	Họ và tên
	THCB
	WORD
	EXCEL
	Tổng điểm

	3
	1
	Nguyễn Vân Anh
	10
	8.5
	8
	

	4
	2
	Trần Lan Hương
	7
	9
	8.5
	

	5
	3
	Lê Nam Hải
	9
	9.5
	6.5
	

	6
	4
	Mai Đức Lâm
	9
	8
	10
	

	7
	5
	Trần Hồng Ngân
	8
	10
	9.5
	

	8
	6
	Vũ Hoàng Tuấn
	9.5
	8
	8.5
	



a) Tại ô F6, hãy lập công thức tính tổng điểm của bạn Mai Đức Lâm (có sử dụng địa chỉ ô tính)
 Khi đó tính kết quả trong ô F6?
b) Nêu cách sao chép công thức vừa lập ở ô F6 sang ô F7. Khi đó ô F7 có kết quả là bao nhiêu?
---------------------------



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM – ĐỀ 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
	Câu 1: C
Câu 2: A
Câu 3: A
	Câu 4: D
Câu 5: D
Câu 6: D


                                   (Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm)
II.PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 (1 điểm): Cách xóa cột hoặc hàng
· Chọn cột hoặc hàng cần xóa						0,5 điểm
· Mở bảng chọn Edit, chọn lệnh Delete					0,5 điểm
Bài 2 (1 điểm):
a) = 9.5								0,5 điểm
b) = 32								0,5 điểm
Bài 3 ( 5 điểm):
a) Ô F6: Công thức: =sum(C6,D6,F6)					1 điểm
          Kết quả: 27							1 điểm
a) Cách sao chép công thức:
· Chọn ô F6								0,5 điểm
· Nháy nút Copy							0,5 điểm
· Chọn ô F7								0,5 điểm
· Nháy nút Paste							0,5 điểm
· Kết quả trong ô F6 là: 27.5						1 điểm
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời mà em chọn.
Câu 1: Biểu tượng của chương trình bảng tính Microsoft Excel là biểu tượng nào, trong các biểu tượng sau đây?
A. [image: ].	B. [image: ]	C..[image: ]	D. [image: ].
Câu 2: Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel?
A.   ^ \ + x -  		B.   + -  * / ^		C.   + - . / ^		D.   + -  ^ \ *
Câu 3: Sắp xếp lại các bước nhập công thức cho đúng:
1- Gõ dấu “=”,     2 – Nhấn Enter,     3 – Nhập công thức,      4 – Chọn ô cần nhập công thức
A.1-2-3-4		B. 4-1-2-3		C. 4-2-3-1		D. 4-1-3-2
Câu 4:  Trong ô tính xuất hiện  ###### vì:
A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
B. Nhập công thức thiếu dấu “=”.
C. Tính toán ra kết quả sai
D. Công thức nhập sai.
Câu 5: Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau không liên tục, ta chọn khối đầu tiên và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo?
	A. Alt		 			B. Ctrl		 	
	C. Shift				D. Phím nào cũng được
Câu 6: Để chỉnh độ rộng của cột vừa khít với dữ liệu  trong cột thực hiện thao tác nào?
A. Nháy chuột trên vạch phân cách cột.	      B. Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột.
C. Nháy chuột trên vạch phân cách dòng.	      D. A và C đều đúng.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1 (1 điểm): 
          Nêu cách chèn thêm hàng trên trang tính?
Bài 2 (1 điểm): 
          Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết kết quả của các công thức sau:
	
	
	A

	a) =AVERAGE(A1:A4)
	1
	19

	
	2
	35

	b) =MIN(A1:A4,0,-35)
	3
	-17

	
	4
	-5


Bài 3 (5 điểm): Cho bảng số liệu sau:
	
	   A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	STT
	Họ và tên
	THCB
	WORD
	EXCEL
	Tổng điểm

	3
	1
	Nguyễn Vân Anh
	10
	8.5
	8
	

	4
	2
	Trần Lan Hương
	7
	9
	8.5
	

	5
	3
	Lê Nam Hải
	9
	9.5
	6.5
	

	6
	4
	Mai Đức Lâm
	9
	8
	10
	

	7
	5
	Trần Hồng Ngân
	8
	10
	9.5
	

	8
	6
	Vũ Hoàng Tuấn
	9.5
	8
	8.5
	



a) Tại ô F7, hãy lập công thức tính tổng điểm của bạn Nguyễn Hồng Ngân (có sử dụng địa chỉ ô tính)
 Khi đó tính kết quả trong ô F7?
b) Nêu cách sao chép công thức vừa lập ở ô F7 sang ô F8. Khi đó ô F8 có kết quả là bao nhiêu?
---------------------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM – ĐỀ 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
	Câu 1: C
Câu 2: B
Câu 3: D
	Câu 4: A
Câu 5: B
Câu 6: B


                                   (Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm)
II.PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 (1 điểm): Cách chèn thêm hàng
· Chọn một hàng							0,5 điểm
· Mở bảng chọn Insert, chọn lệnh Rows				0,5 điểm
Bài 2 (1 điểm):
a) = 8									0,5 điểm
b) = -35									0,5 điểm
Bài 3 ( 5 điểm):
a) Ô F7: Công thức: =sum(C7,D7,F7)					1 điểm
          Kết quả: 27.5							1 điểm
b) Cách sao chép công thức:
· Chọn ô F7								0,5 điểm
· Nháy nút Copy							0,5 điểm
· Chọn ô F8								0,5 điểm
· Nháy nút Paste							0,5 điểm
· Kết quả trong ô F8 là: 26						1 điểm
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